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	1.

Chương I: Cơ học 


	1. Nêu được vật có khối lượng càng lớn, vận tốc càng lớn thì động năng càng lớn.

2.Viết được công thức tính công cơ học cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. 

3.Nêu được đơn vị đo công.

4. Nêu được vật có khối lượng càng lớn, vận tốc càng lớn thì động năng càng lớn.
	5. Phát biểu được định luật bảo toàn công cho các máy cơ đơn giản. Nêu được ví dụ minh họa.

6. Nêu được công suất là gì? Viết được công thức tính công suất và nêu đơn vị đo công suất.

7. Nêu được ý nghĩa số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị.

8. Nêu được vật có khối lượng càng lớn, ở độ cao càng lớn thì thế năng càng lớn.

9. Nêu được ví dụ chứng tỏ một vật đàn hồi bị biến dạng thì có thế năng.


	10. Vận dụng được công thức: 
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Vận dụng các công thức về cơ học trong chương trình
	
	

	Số câu hỏi
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	2.

Chương

II: Nhiệt học

	11. Nêu được các chất đều cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử. Nêu được giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.

12. Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng.

Nêu được nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của nó càng lớn.

13. Phát biểu được định nghĩa nhiệt lượng và nêu được đơn vị đo nhiệt lượng là gì.


	 14. Nêu được các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng. Nêu được ở nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.

15. Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh hoạ cho mỗi cách.

16. Tìm được ví dụ minh hoạ về sự dẫn nhiệt.

17. Tìm được ví dụ minh hoạ về sự đối lưu.

18. Tìm được ví dụ minh hoạ về bức xạ nhiệt.

19. Nêu được ví dụ chứng tỏ nhiệt lượng trao đổi phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng giảm nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật.

20. Chỉ ra được nhiệt chỉ tự truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

	21. Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.

22. Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.

23. Giải thích được hiện tượng khuếch tán.

24. Vận dụng kiến thức về dẫn nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản.

25.Vận dụng được kiến thức về đối lưu, bức xạ nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản.

26.Vận dụng công thức 

Q = m.c.(t0
27. Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt để giải một số bài tập đơn giản.
	28. Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt để giải một số bài tập phức tạp.
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I./ Trắc nghiệm (3đ) (Mỗi câu chọn đúng đạt 0,25 điểm)
Câu 1. Trường hợp nào dưới đây có công cơ học?

A. Hành khách đang ra sức đẩy một xe khách bị chết máy, nhưng xe vẫn không chuyển động được.

B. Một lực sĩ cử tạ đang đứng yên ở tư thế đỡ quả tạ.

C. Một quả bưởi rơi từ cành cây xuống.

D. Một vật sau khi trượt xuống hết một mặt phẳng nghiêng, trượt đều trên mặt bàn nhẵn nàm ngang coi như không có ma sát.

Câu 2. Trong những trường hợp dưới đây trường hợp nào không có công cơ học?

A. Một người đang kéo một vật chuyển động

B. Hòn bi đang chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang coi như tuyệt đối nhẵn

C. Một lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao

D. Máy xúc đất đang làm việc

Câu 3. Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. Chiếc cặp sách đặt trên mặt bàn, ta nói rằng bàn đã thực hiện một công cơ học để nâng cặp.

B. Quả nặng treo dưới lò xo, ta nói lò xo đã thực hiện một công cơ học để giữ quả nặng.

C. Một học sinh đang ngồi nghe giảng bài trong lớp, ta nói học sinh đó đã thực hiện công.

D. Quả táo rơi từ trên cây xuống, ta nói trọng lực đã thực hiện một công.

Câu 4. Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo hướng của lực là:
A. A = F.s        
B. A = F/s        
C. A = s/F        
D. A = F –s

Câu 5. Đơn vị đo công là:
A. N/m

B. J


C. W


D. Cả A và C

Câu 6. Động năng của vật phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Khối lượng.



B. Khối lượng và vận tốc của vật.

C. Khối lượng và chất làm vật.

D. Vận tốc của vật.

Câu 7. Một động cơ ô tô thực hiện công 750kJ trong 10 phút. Công suất của động cơ ô tô là:

A. 1,25kW    

B. 2,25W    

C. 0,8kW    

D. 800kW
Câu 8. Một máy động cơ có công suất 75W, hoạt động trong 2h thì tổng công của máy cơ sinh ra là:
A. 550kJ.

B. 530kJ.

C. 540kJ.

D. 560kJ.

Câu 9. Các chất được cấu tạo từ

A. tế bào   




B. các nguyên tử, phân tử         

C. hợp chất




D. các mô

Câu 10. Chọn phát biểu sai?

A. Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử.

B. Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất.

C. Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.

D. Giữa các nguyên tử, phân tử không có khoảng cách.

Câu 11. Nhiệt lượng là:

A. Phần nhiệt năng mà vật nhận trong quá trình truyền nhiệt.

B. Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

C. Phần nhiệt năng mà vật mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

D. Phần cơ năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình thực hiện công.

Câu 12. Đơn vị của nhiệt lượng là:
A. J


B. W


C. kg


D. N
II./ Tự luận (7đ)
Câu 13 (1 điểm). Phát biểu định luật về công?

Câu 14 (1,5 điểm). Phát biểu định nghĩa nhiệt năng? Nêu mối liên hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ của vật?

Câu 15 (2 điểm). Nêu tên các hình thức truyền nhiệt? Mỗi hình thức cho một ví dụ minh họa?
Câu 16 (2,5 điểm). Người ta cung cấp một nhiệt lượng Q1 cho 2 lít nước ở 25oC thì nhiệt độ của nó tăng lên 100oC.


a) Tính nhiệt lượng Q?


b) Pha 5 lít nước ở 25oC vào lượng nước trên thì thu được hỗn hợp nước có nhiệt độ là bao nhiêu?

------HẾT-----
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Trắc nghiệm
(3 điểm)
	1.C; 2.B; 3.D;   4.A;   5.B;    6.B
7.A; 8.C; 9.B; 10.D; 11.B;  12. A
	Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm

	II. Tự luận

(7 điểm)
	

	Câu 7

(1 điểm)
	Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.
	1 điểm

	Câu 8

(1,5 điểm)
	Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
	0,75 điểm

	
	Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.
	0,75 điểm

	Câu 9

(2 điểm)
	Các hình thức truyền nhiệt: Dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt.
	0,5 điểm

	
	(Tùy theo HS)
- Dẫn nhiệt: Đưa một đầu thanh sắt vào bếp lò, một lúc sau sờ đầu còn lại của thanh sắt tay thấy nóng.

- Đối lưu: Đun một ấm nước, một lúc sau sờ mặt nước tay thấy nóng.

- Bức xạ nhiệt: Đứng gần bóng đèn dây tóc ta thấy nóng.
	1,5 điểm

	Câu 10

(2,5 điểm)
	Tóm tắt: 

V1 = 2 lít => m1 = 2kg; V2 = 5 lít => m2 = 5kg; 

t0o = 25oC; t1o = 100oC; t2o = 25oC;

c = 4 200J/kg.K.

Tính:  a) Q1 =? (J);

          b) t=? (oC).
	1,5 điểm

	
	Giải:

a) Nhiệt lượng của cần truyền cho nước:

    Q1 =m1.c1.(t0 = 2.4200.(100 – 25) = 630 000 (J)
	

	
	b) Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

                                            Qtỏa = Qthu
               (        m1.c.(100 - to) = m2.c.(to - 25)
               (  2.4200.(100 - t)    = 5.4200.(t - 25)

               (  840000 – 8400t    = 21000t – 525000

               (                             t = (1365000 / 29400) 
               (                             t ( 46,4 (oC)

Vậy nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 46,4 oC
	1 điểm
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